
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
AN GIANG Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG CÁP KỸ THUẬT - TỔNG IIỢP 
AN GIANG

Số: 1590/QĐ-KTTH Châu Đốc, ngày 28 tháng 12 năm 2023

QUYÉT ĐỊNH
về việc thành lập lóp TPL22B10LV, TPL22B20LV ngành, nghề Pháp luật, 

hệ Trung cấp khóa 22 tại Trung tâm VHIITCĐ xã Ô Long Vĩ
Năm học 2023 - 2024

IIIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - TỎNG HỌP AN GIANG
Căn cứ Quyết định sổ 1292/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh An Giang về việc thành lập trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang;
Căn cứ Quyết định sổ 198/QĐ-KTTH ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng 

trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng họp An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của trường Trung cấp Kỹ thuật - Tống hợp An Giang;

Căn cứ Thông tư sổ 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc to chức đào tạo trình độ trung cấp, trình 
độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét lên lóp năm học 2022-2023;
Xét đề nghị của Phó Trưỏng Phòng Đào tạo.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các lóp hệ Trung cấp ldióa 22 tại Trung tâm VHHTCĐ xã Ô 

Long Vĩ năm học 2023-2024 (có Danh sách kèm theo), cụ thể nhu' sau:

STT Tên lóp

Số
lượng
học
sinh

Thời gian đào tạo Giáo viên chủ nhiệm

1 TPL22B10LV 19 02 năm (2022-2024)

Bùi Văn Trí 
(P.GĐ Trung tâm) 

Võ Hoàng Nhu 
(CB Phòng Đào tạo)

2 TPL22B20LV 16 02 năm (2022-2024)

Bùi Văn Trí
(P.GĐ Trung tâm) 

Võ Hoàng Nhu 
(CB Phòng Đào tạo)

Điều 2. Tất cả học sinh có tên trong Danh sách kèm theo được công nhận là học 
sinh của Trường, các học sinh này phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà 
trường trong suốt quá trình học tập.



Điều 3. Các Ông (Bà) là Trường các Phòng, Khoa có liên quan và các học sinh có 
tên trong Danh sách kèm theo ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- TT. VHHTCĐ xã Ô Long Vĩ;
- Lưu: VT, ĐT.

Trần Thế Vỹ



sở  LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
AN GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ TIIUẬT - TỎNG IIỌP 
AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ IỈỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập -  Tự tlo -  Hạnh phúc

DANH SÁCH BIÊN CHẾ LỚP TPL22B10LV
(Đỉnh kèm theo Quyết định sổ: 1590/QĐ-KTTH ngày 28/12/2023 

của Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật - Tống hợp An Giang) 
Ngành, nghề: Pháp luật

STT MSHS IIọ tên Ngày sinh Giói
tính Dân tộc Ghi chú

1 2253801011205 Đặng Văn Bé Ba 30/04/1989 Nam Kinh (Việt) 0988818760

2 2253801011206 Lê Bình Chiến 10/04/1990 Nam Kinh (Việt) 0368720783

3 2253801011207 Trần Ngọc Diển 17/01/1984 Nam Kinh (Việt) 0363672263

4 2253801011208 Nguyễn Hoàng Giang 12/12/1993 Nam Kinh (Việt) 0343010563

5 2253801011209 Trần Nhật Hào 17/10/1999 Nam Kinh (Việt) 0394969276

6 2253801011210 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 12/03/1987 Nữ Kinh (Việt) 0394200050

7 2253801011211 Trần Công Hậu 19/01/1991 Nam Kinh (Việt) 0963371497

8 2253801011212 Nguyễn Văn Hết 18/04/1979 Nam Kinh (Việt) 0355568328

9 2253801011213 Kha Văn Hòa 08/04/1971 Nam Kinh (Việt) 0394147761

10 2253801011214 Mai Thanh Hoàng 01/01/1982 Nam Kinh (Việt) 0984198552

11 2253801011215 Nguyễn Thị Huệ 20/11/1992 Nữ Kinh (Việt) 0386245418

12 2253801011217 Huỳnh Văn Khải 02/08/1992 Nam Kinh (Việt) 0384481808

13 2253801011218 Trần Thị Liên 23/04/1992 Nữ Kinh (Việt) 0393166220

14 2253801011219 Phan Thị Liễu 10/01/1984 Nữ Kinh (Việt) 0354937169

15 2253801011220 Nguyễn Huy Long 02/03/1988 Nam Kinh (Việt) 0985636223

16 2253801011221 Trần Văn Ngà 30/04/1989 Nam Kinh (Việt) 0963893895

17 2253801011222 Nguyễn Thị Thảo Ngân 28/12/1993 Nữ Kinh (Việt) 0989138995

18 2253801011225 Lê Văn Quí 21/09/1974 Nam Kinh (Việt) 0974571156

19 2253801011226 Trần Hữu Sang 19/01/1989 Nam Kinh (Việt) 0986349502

ràn Thế Vỹ



sở  LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ I1ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
, ____  AN GIANG Độc lập— Tự do-Hạnh phúc

TRƯỜNG TRƯNG CẤP KỸ THUẬT - TỎNG IIỌP J---------
AN GIANG

DANH SÁCH BIÊN CHẾ LỚP TPL22B20LV
(Đính kèm theo Quyết định sổ: 1590/QĐ-KTTH ngày 28/12/2023 

của Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng họ-p An Giang)
Ngành, nghề: Pháp luật

STT MSHS Họ tên Ngày sinh Giỏi
tính Dân tộc Ghi chú

1 2253801011228 Phạm Văn Tỏng 02/05/1988 Nam Kinh (Việt) 0979196991

2 2253801011229 Ngô Thị Cẩm Tú 01/01/1984 Nữ Kinh (Việt) 0969602909

3 2253801011231 Đinh Tấn Thanh 23/03/1998 Nam Kinh (Việt) 0818979828

4 2253801011232 Nguyễn Ngọc Thành 19/02/1980 Nam Kinh (Việt) 0988332141

5 2253801011233 Châu Thị Mộng Thúy 17/05/1992 Nữ Kinh (Việt) 0342587008

6 2253801011234 Phan Thị Thừa 10/07/1982 Nữ Kinh (Việt) 0913338453

7 2253801011551 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 04/05/1979 Nữ Kinh (Việt) 0378833339

8 2253801013393 Nguyễn Thị Mỹ Chi 05/07/1996 Nữ Kinh (Việt) 0353114573

9 2253801013394 Nguyễn Văn Chiến 19/05/1993 Nam Kinh (Việt) 0395366745

10 2253801013395 Đoàn Thị Bé Chính 02/09/1983 Nữ Kinh (Việt) 0345309719

11 2253801013397 Trịnh Thanh Hóa 31/01/1992 Nam Kinh (Việt) 0366075298

12 2253801013398 Lê Thị Huống 26/07/1984 Nữ Kinh (Việt) 0392349967

13 2253801013399 Nguyễn Thị Diệu Hưong 17/10/1990 Nữ Kinh (Việt) 0977324896

14 2253801013400 Lê Hoàng Linh 19/12/1992 Nam Kinh (Việt) 0776609671

15 2253801013401 Lê Chí Thanh 29/07/1996 Nam Kinh (Việt) 0962368853

16 2253801013402 Nguyễn Nhật Thanh 20/08/1991 Nam Kinh (Việt) 0911888950

Tổng kết danh sách có: 16 học sinh./.


